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Tháng 5/2026
A, MỤC TIÊU, NỘI DUNG GIÁO DỤC ĐỘ TUỔI  NHÀ TRẺ  ( 24-36  tháng)
CHỦ ĐỀ: BÉ LÊN MẪU GIÁO
Thực hiện: 3 tuần (Từ ngày 4/5 đến ngày 23/5/2026 )

	TT Mục tiêu 
	      Mục tiêu giáo dục
	     Nội dung -Hoạt động giáo dục

	                                    Giáo dục phát triển thể chất

	1
	MT17. Trẻ biết phối hợp tay chân vận động bò, bật và sử dụng sức mạnh cơ bắp để vận động ném
	- Tập luyện vận động để phát triển tố chất vận động ban đầu.

* Hoạt động học: 

 + Bò chui qua cổng

+ Ném bóng về phía trước

+  Bật qua vạch kẻ.



	Giáo dục phát triển nhận thức



	2 
	MT28. Chỉ/lấy/cất đồ vật có kích thước to/ nhỏ theo yêu cầu.

	- Trẻ chỉ/lấy/cất đồ vật có kích thước to/ nhỏ theo yêu cầu.
* Hoạt động học,chơi

- Các hoạt động trò chuyện,vui chơi, học tập của trẻ



	Giáo dục phát triển ngôn ngữ

	3
	MT38. Chào, tạm biệt, cảm ơn, ạ, vâng ạ khi được nhắc nhở
	- Trẻ thực hiện một số hành vi văn hóa và giao tiếp như: chào, tạm biệt, cảm ơn, vâng ạ… khi được nhắc nhở.
* Trò chuyện hàng ngày

Trong các hoạt động hàng ngày


	Giáo dục phát triển tình cảm kỹ năng xã hội và thẩm mĩ

	4
	MT46. Bắt chước một số hành vi xã hội đơn giản (bế búp bê, cho búp bê ăn, nghe điện thoại).
	- Trẻ bắt chước một số hành vi xã hội đơn giản thông qua:
* Hoạt động chơi

 TC: bế búp bê, cho búp bê ăn, nghe điện



B,  MỤC TIÊU, NỘI DUNG GIÁO DỤC  KHỐI  MẪU GIÁO BÉ ( 3-4  tuổi) 
CHỦ ĐỀ: Quê hương – Đất nước – Bác Hồ

Thùc hiÖn : 4 tuần(từ ngày 21/4/2026 đến ngày 17/5/2026)

	Mục tiêu giáo dục
	Nội dung giáo dục

	Phát triển thể chất

	GDDD và sức khỏe:

	MT 11 : Trẻ biết tên một số món ăn hàng ngày:
	-Nhận biết một số thực phẩm và các món ăn quen thuộc như: Trứng rán , cá kho , canh  rau…

*HĐ ăn: Cô hỏi trẻ hôm nay các con ăn gì? 

Con thấy các món ăn ntn? (mùi vị, màu sắc….)

	MT 12- Biết ăn để chóng lớn ,   khỏe mạnh và Biết chấp nhận ăn nhiều loại thức ăn khác nhau
	- Nhận biết ăn để chóng lớn, khỏe mạnh, tập ăn nhiều loại thức ăn khác nhau...
*HĐ ăn:

Giới thiệu món ăn, mùi vị và dinh dưỡng

	MT 13: Trẻ thực hiện được một số 

việc đơn giản  với sự giúp đỡ của người lớn
	- Tập rửa tay bằng xà phòng, lau miệng, súc miệng

- Tháo tất , cởi quần, áo....

*HĐ chơi, H Đ lao động tự phục vụ: rèn nề nếp rửa mặt , rửa tay cho trẻ

	*Phát triển vận động:



	MT 1: Trẻ thực hiện đủ, các động tác trong bài tập thể dục theo hướng dẫn
	- Cho trẻ tập các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp.

- Tập theo nhạc/bài hát

*Thể dục sáng

	MT 5: Trẻ vận động nhanh nhẹn khéo léo trong các vận động bò, trườn, trèo
	Trẻ vận động nhanh nhẹn khéo léo trong các vận động bò, trườn, trèo
*HĐ học:

+Trườn theo đường dic dắc

	Phát triển nhận thức

	* Khám phá xã hội và khám phá khoa học

	MT 20: Trẻ biết quan tâm, hứng thú với các sự vật hiện tượng gần gũi Như chăm chú quan sát sự vật, hiện tượng : hay đặt câu hỏi về đối tượng 


	- Cho trẻ khám phá các sự vật hiện tượng xung quanh gần gũi với trẻ.

- Quan tâm đến những thay đổi của sự vật hiện tượng xung quanh với sự  hướng dẫn của giáo viên.

- Cho trẻ quan sát sự lớn lên của các con vật, cây cối…

- Chơi vơi nước, cát sỏi…; Dạo chơi

*HĐ ngoài trời

	MT 33: Trẻ biết kể tên một số ngày lễ hội của địa phương, quê hương, làng xóm, phố phường, đất nước. 


	- Đặc điểm nổi bật của một số ngày lễ hội sự kiện văn hóa của quê hương, đất nước hội Đền Trần

*HĐ học:
+ Tìm hiểu về 1 số điạ danh nổi tiếng của quê hương

	MT 34: Trẻ biết kể tên một vài danh lam danh lam thắng cảnh, ở địa phương  

	-Tên của di tích lịch sử, danh lam, thắng cảnh, ngày lễ hội sự kiện văn hóa của địa phương.

- Trẻ kể về quê hương làng xóm nơi trẻ sống.

*HĐ học:
+ Tìm hiểu về 1 số điạ danh nổi tiếng của quê hương

	*Làm quen với toán



	MT 35: Trẻ biết quan tâm đến số lượng và đếm như: hay hỏi về số về số lượng, đếm vẹt biết sử dụng ngón tay để biểu thị số lượng
	- Dạy trẻ đếm các số lượng đồ chơi, đồ dùng trong lớp, đếm các ngón tay và biết biểu thị số lượng


	Phát triển ngôn ngữ

	MT  45: Trẻ lắng nghe và trả lời được các câu hỏi của người đối thoại.


	- Trẻ biết cô giáo, hoặc mọi người đang nói gì và yêu cầu trẻ phải làm gì.

- Làm theo yêu cầu và có ý kiến với người đối thoại khi chưa hiểu nội dung yêu cầu.

*HĐ học, HĐ chơi

	MT  46: Trẻ biết  nói rõ các tiếng
	- Phát âm rõ các tiếng

	MT  47: Trẻ sử dụng được các từ thông dụng chỉ sự vật hoạt động , đặc điểm
	- Bầy tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của mình để người nghe có thể hiểu được.

-Các đặc điểm nổi bật phï hîp víi yªu cÇu, hoµn c¶nh giao tiÕp

*HĐ mọi lúc, mọi nơi

	M T 48: trẻ biết sử dụng các câu đơn, 

câu ghép
	- Bày tỏ tình cảm nhu, cầu và hiểu biết của bản thân bằng các câu đơn, câu ghép.

-Trả lời và đặt các câu hỏi “ Ai?”;  “ Cái gì?” ; “ ở đâu?”….

	MT  49: Trẻ  đọc thuộc bài thơ, đồng dao, cao dao ….


	- Nghe và đọc thuộc các bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè phù hợp với độ tuổi.

- Đọc diễn cảm các bài thơ theo chủ đề. 

* HĐ chiều:

+ Liên hoan văn nghệ cuối tuần



	Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội

	MT59: Trẻ mạnh dạn tham gia vào các hoạt động , mạnh dạn khi trả lời các câu
	- Tạo điều kiện cho trẻ được tham gia vào các hoạt động và trả lời các câu hỏi.



	MT63: Trẻ nhận ra hình ảnh của Bác Hồ
	- Kính yêu Bác Hồ.

- Giáo dục trẻ kính yêu Bác Hồ

	MT64: Trẻ thích nghe kể chuyện , đọc thơ, nghe hát xem tranh ảnh về Bác Hồ                      
	- Thích đọc thơ, hát , kể chuyện về Bác Hồ

*HĐ học:
+Dạy hát:Em mơ gặp Bác Hồ,Hòa bình cho bé Yêu Hà Nội

	MT69: Trẻ bỏ rác đúng nơi quy định


	Trẻ biết giữ gìn vệ sinh chung: ăn xong bỏ rác đúng nơi quy định, không vứt rác bừa bãi

*Hoạt động vệ sinh

	Phát triển thẩm mỹ

	MT 71: Trẻ Vui sướng, vỗ tay, nói lên cảm  xúc của mình khi nghe các âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật hiện tượng  


	- Thể hiện thái độ, tình cảm khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát bản nhạc trong chủ đề

- Nghe các thể loại âm nhạc khác nhau ( Nhạc thiếu nhi, dân ca, cổ điển …)
- Nói lên ý tưởng tạo hình của mình, cây hoa quả, con vật

	MT 76: Trẻ biết sử dụng các vật liệu tạo hình để taọ ra sản phẩm theo sợ gợi ý
	- Lựa chọn, phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên, phế liệu để tạo ra các sản phẩm 

- Biết đưa sản phẩm làm ra vào trong các hoạt động chơi.

*HĐ học:  +Trang trí khung tranh Hồ gươm (ĐT)

	MT 82: Trẻ biết tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích và  có thể đặt tên cho sản phẩm tạo hình
	- Tự lựa chọn dụng cụ, nguyên vật liệu để tạo ra sản phẩm theo ý thích

- Đặt tên cho sản phẩm đã hoàn thành 

*HĐ học:  +Trang trí khung tranh Hồ gươm (ĐT)


C,  MỤC TIÊU, NỘI DUNG GIÁO DỤC KHỐI MẪU GIÁO NHỠ (4-5 tuổi)

  CHỦ ĐỀ:  QUÊ HƯƠNG – ĐẤT NƯỚC – BÁC HỒ

Thực hiện: 4 tuần (từ 21/04/2026 – 17/5/2026)

	Mục tiêu giáo dục
	Nội dung giáo dục

	Giáo dục phát triển thể chất

	GDDD và sức khỏe:

	MT13: Trẻ có 1 số hành vi tốt trong ăn uống
	- Mời cô, mời bạn khi ăn, ăn từ tốn, nhai kỹ.

- Chấp nhận ăn nhiều rau và ăn nhiều loại thức ăn khác nhau

- Không uống nước lã. 

- Biết rửa hoa quả, gọt vỏ trước khi ăn

- Trẻ tự cầm bát thìa, xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn

- Hoạt động giờ ăn hàng ngày

- Hoạt động góc, 

 Trò chơi gia đình, nấu ăn, mẹ con

	MT15: Trẻ nhận ra bàn là, bếp… là nguy hiểm không đến gần. Biết không nên nghịch các vật sắc nhọn.

- Trẻ nhận ra những nơi như ao, hồ…là nơi nguy hiểm, không được chơi gần.
	- Nhận biết và phòng tránh những những vật dụng nguy hiểm đến tính mạng: bàn là đang dùng, bếp đang nấu, ổ điện, vật sắc nhọn…  Nhận biết và phòng tránh những nơi không an toàn: không lại gần những nơi như ao, hồ, bể chứa nước, giếng, cống….

- Chơi ngoài trời: 

Thăm quan khu vực nhà bếp

- Đón, trả trẻ, trò chuyện hàng ngày với trẻ



	Phát triển vận động:

	MT2: Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động.
	- Kỹ năng vận động cơ bản: Đi lùi liên tiếp khoảng 3m

- Hoạt động học: 

+ Đi lùi

- Trò chơi

+ Tung cao hơn nữa.



	MT3: Trẻ kiểm soát được vận động 


	- Kỹ năng vận động cơ bản: Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh.

- Hoạt động học: 

+ Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh.

- Trò chơi: + Kéo co

	MT5: Trẻ thể hiện nhanh mạnh, khéo léo trong thực hiện bài tập tổng hợp.


	- Các kỹ năng vận động cơ bản: Nhảy lò cò

+  Bò chui qua ống dài 1,2m x 0,6m

- Hoạt động học: + Nhảy lò cò 3m

+ Bò chui qua ống dài 1,2 m x 0,6m

- Trò chơi: + Chuyền qua đầu. + Ném còn

	Giáo dục phát triển nhận thức

	Khám phá xã hội và khám phá khoa học

	MT26: Trẻ thể hiện một số hiểu biết về đối tượng qua hoạt động chơi
	- Trẻ thể hiện vai chơi trong HĐG

- Chơi, hoạt động ở các góc



	M46: Trẻ biết kể tên và nói đặc điểm của một số ngày lễ, hội.


	- Đặc điểm nổi bật của 1 số di tích, danh lam, thắng cảnh, ngày lễ hội, sự kiện văn hóa của quê hương, đất nước.

- Xem tranh ảnh, băng hình về các ngày lễ hội.

- Tham gia tổ chức ngày lễ hội tại trường.

- Hoạt động mọi lúc, mọi nới

	Làm quen với toán

	MT27: Trẻ biết quan tâm đến chữ số, số lượng như thích đếm các vật ở xung quanh.
	- Trẻ đếm trên các đối tượng xung quanh mọi lúc, mọi nơi

- Hoạt động học

+ Đếm trên đối tượng trong phạm vi 9 và đếm theo khả năng.

	MT32: Trẻ biết đếm trên đối tượng trong phạm vi 10.
	- Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng.

- Hoạt động học

+ Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng.

	MT36: Trẻ sử dụng các vật liệu khác nhau để tạo ra các hình đơn giản.
	- Chắp ghép các hình hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu.

- Hoạt động học

+ Chắp ghép các hình hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích

	Giáo dục phát triển ngôn ngữ

	MT50: Trẻ nói rõ để người nghe có thể hiểu được
	- Trẻ có thể phát âm các tiếng có chứa các âm khó.

- Nói được các kiểu câu khác nhau 

- Hoạt động mọi lúc, mọi nới

	MT54: Trẻ biết kể lại chuyện có mở đầu, kết thúc.
	- Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và đặt câu hỏi theo nội dung truyện

- Hiểu nội dung truyện, nhớ tên truyện, tên nhân vật, hành động nhân vật.  

- Trẻ tự kể lại truyện, hoặc trẻ đóng vai nhân vật, cô làm người dẫn truyện

- Hoạt động mọi lúc, mọi nới

	MT59: Trẻ biết bắt chước giọng nói, điệu bộ của nhân vật trong truyện và mô tả hành động của các nhân vật trong tranh.
	- Đóng kịch.

- Bắt chước dáng đi, điệu bộ…của các nhân vật trong truyện, mô tả hành động của các nhân vật trong tranh

- Hoạt động học: 

- Văn học: Nghe kể truyện: Sự tích mùa xuân

- Xem video về các câu truyện.

	MT62: Trẻ có thể nhận dạng được 1 số chữ cái trong bảng chữ cái, Tập tô, tập đồ các chữ
	- Trẻ nhận dạng được chữ cái u, ư. 

- Tập tô, tập đồ các nét chữ.

- Hoạt động học : LQVCC: u, ư. 

	GD phát triển tình cảm - kỹ năng xã hội

	MT68: Trẻ nhận ra hình ảnh Bác Hồ, lăng Bác Hồ
	- Xem tranh ảnh, băng hình về Bác Hồ.

- Kính yêu Bác Hồ

- Hoạt động học: 

+ Tìm hiểu về Bác Hồ kính yêu.

	MT69: Trẻ biết một vài cảnh đẹp, lễ hội của quê hương, đất nước.

	- Xem tranh ảnh, băng hình về các danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử

- Quan tâm đến di tích lịch sử, cảnh đẹp, lễ hội của quê hương, đất nước 

- Vẽ, tô màu cảnh đẹp quê hương, các trang phục truyền thống, làm sách tranh về quê hương đất nước.
- Đón, trả trẻ, trò chuyện hàng ngày: giao tiếp với cô và bạn.

-  Xem tranh ảnh, băng hình về các danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử

- Chơi, hoạt động theo ý thích: Làm sách về quê hương

	MT72: Trẻ chú ý nghe khi cô, bạn nói.
	Lắng nghe ý kiến của cô, các bạn, những người xung quanh.

- Đón trả trẻ, trò chuyện với trẻ hàng ngày, giao tiếp với cô và các bạn

	Giáo dục phát triển thẩm mỹ

	MT82: Trẻ hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ …
	- Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái tình cảm của bài hát.

- Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo nhịp , tiết tấu .

- Hoạt động học :

+ Vận động: Em mơ gặp Bác Hồ

+ Hát: Yêu Hà Nội.

	MT84: Trẻ biết phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm.
	- Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên để tạo ra các sản phẩm.

- Hoạt động học :

+ In tranh đêm pháo hoa bằng tăm bông

	MT86: Trẻ biết làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong đất nặn để nặn thành sản phẩm có nhiều chi tiết.
	- Làm bẹp viên đất, dỗ bẹt, làm lõm, bẻ loe miệng, vuốt nhọn 

- Nặn bằng đầu các ngón tay, gắn chặt các bộ phận, đồng thời miết chỗ nối, bề mặt của hình nặn sao cho mịn.

- Tạo cấu trúc của 1 vật theo trình tự hợp lý

- Hoạt động học :

+ Nặn một số sản phẩm đặc trưng của quê hương



	MT91: Trẻ xé, cắt theo đường thẳng, đường cong …và dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục.
	- Dạy trẻ kỹ năng xé, cắt và dán để tạo thành sản phẩm có ý nghĩa

- Cắt đứt mảnh giấy. Cắt theo dải tua

- Cắt theo đường viền khung.

- Hoạt động học:

+ Cắt dán ao cá Bác Hồ


D,  MỤC TIÊU, NỘI DUNG GIÁO DỤC KHỐI MẪU GIÁO LỚN  (5-6 tuổi)
	
	CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG TIỂU HỌC

	
	Thực hiện trong 2 tuần từ ngày 11/5 đến ngày 23/5/2026

	TT mục tiêu
	Mục tiêu giáo dục
	Nội dung  - Hoạt động giáo dục

	Giáo dục phát triển thể chất

	1
	MT 1: Trẻ thực hiện đúng thuần thục các động tác của bài thể dục theo hiệu lệnh hoặc nhịp nhàng bản nhạc  / bài hát . Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp.
	- Cho trẻ tập động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp                    '- Thể dục theo nhạc/bài hát.

	
	
	- Tập thể dục sáng theo nhạc toàn trường 

	2
	MT 2 : Biết giữ thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động 
	- Trẻ thực hiện thành thạo kỹ năng vận động các kiểu đi 

	
	
	* Hoạt động học:

	
	
	VĐCB: Đi bước dồn trước trên ghế thể dục

	
	
	+ Đi theo đội hình đội ngũ, đi đều bước

	3
	MT 13: Trẻ kể được tên một số thức ăn cần có trong bữa ăn hàng ngày;  
	- Kể được các thức ăn trong bữa ăn, những thức ăn đó thuộc nhóm gì trong 4 nhóm thực phẩm

	
	
	- Luyện tập cho trẻ 1 số hành vi văn minh trong ăn uống:

	
	
	- Mời cô mời bạn khi ăn và ăn từ tốn,

	
	
	- Không cười đùa trong khi ăn.

	
	
	- Không làm rơi vãi thức ăn

	
	
	- Biết rửa hoa quả trước khi ăn, ăn chín uống sôi

	
	
	- Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau

	
	
	* Hoạt động chiều

	
	
	- Hôm nay con ăn gì: Kể được các thức ăn trong bữa ăn, những thức ăn đó thuộc nhóm gì trong 4 nhóm thực phẩm.

	4
	MT 15: Trẻ thực hiện một số quy định ở trường, nơi công cộng về an toàn
	- Không tự ý tách khỏi nhóm khi đi chơi.

	
	
	- Đi bộ trên vỉa hè, khi sang đường phải có người lớn dắt

	
	
	- Không leo trèo cây, ban công, tường rào…. 

	
	
	* Hoạt động chiều: 

	
	
	- Rèn cho trẻ một số kỹ năng  nhận biết và tránh một số nguy cơ không an toàn. 

	Giáo dục phát triển tình cảm kỹ năng xã hội

	5
	MT 21: Trẻ nhận biết các trạng thái cảm xúc vui, buồn, ngạc nhiên, sợ hãi, tức giận, xấu hổ của người khác qua nét mặt , cử chỉ giọng nói
	- Nhận biết các trạng thái cảm xúc vui, buồn, ngạc nhiên, sợ hãi, tức giận, xấu hổ của người khác: 

	
	
	- Thay đổi hành vi và thể hiện cảm xúc phù hợp với hoàn cảnh: vui vẻ hào hứng với các sự kiện tổ chức ở trường như ngày lễ, ngày hội, sinh nhật       

	
	
	- Tự điều chỉnh hành vi cho phù hợp với hoàn cảnh: buồn khi phải chia tay bạn bè, cô giáo khi ra trường

	
	
	- Biết kiềm chế cảm xúc tiêu cực khi được an ủi, giải thích.          

	
	
	- Biết trấn tĩnh lại và kiềm chế những hành vi tiêu cực khi có cảm xúc thái quá (như đánh bạn, cào cấu, cắn, gào khóc, quăng quật đồ chơi,... ) với sự giúp đỡ của người lớn. 

	
	
	-  Biết sử dụng lời nói diễn tả cảm xúc tiêu cực (khó chịu, tức giận) của bản thân khi giao tiếp với bạn bè và người thân .

	6
	MT 30: Trẻ biết chờ đến lượt khi tham gia vào các hoạt động
	- Biết chờ đến lượt khi tham gia vào các hoạt động   

	
	
	- Trong các trường hợp đông người, trẻ biết xếp hàng, vui vẻ (kiên nhẫn) chờ đến lượt.

	
	
	- Không chen ngang, không xô đẩy người khác.

	
	
	- Không tranh giành suất của bạn khác.

	
	
	- Không tranh nói trước khi trò chuyện.

	7
	MT37: Trẻ có hành vi bảo vệ môi trường trong sinh hoạt hằng ngày
	- Có hành vi bảo vệ môi trường trong sinh hoạt hằng ngày

	
	
	- Thể hiện các hành vi đúng đối với MTXQ trong sinh hoạt hàng ngày như: giữ gìn vệ sinh lớp, công cộng (bỏ rác đúng nơi quy định)

	8
	MT 40: Trẻ quan tâm đến sự công bằng trong nhóm bạn. 
	- Quan tâm đến sự công bằng trong nhóm bạn. 

	
	
	-Có ý kiến về sự không công bằng giữa các trẻ. 

	
	
	- Nêu được cách tạo lại sự công bằng. 

	
	
	- Có mong muốn lập lại sự công bằng .

	
	
	* Hoạt động vui chơi

	
	
	* Hoạt động chiều

	
	
	Tìm hiểu về sự không công bằng giữa các trẻ. Trẻ nói lên ý kiến.

	Giáo dục phát triển ngôn ngữ

	9
	MT 46: Sử dụng các loại câu khác nhau trong giao tiếp
	- Sử dụng các loại câu khác nhau trong giao tiếp

	
	
	- Sử dụng nhiều danh từ, tính từ hay liên  từ…khác nhau, những từ thông dụng và các loại câu đơn và câu đơn mở rộng để diễn đạt ý.

	
	
	- Dùng các loại câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định, câu mệnh lệnh (câu nếu… thì…; bởi vì…; tại vì…;) trong giao tiếp hàng ngày.

	
	
	- Đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi (để làm gì? Tại sao? Vì sao?...)

	
	
	- Trả lời và đặt câu hỏi về nguyên nhân, mục đích, so sánh, phân loại...

	
	
	* Hoạt động học: Văn học:  Thơ: Bé vào lớp 1.

	
	
	* Mọi hoạt động diễn ra trong ngày: Trò chuyện với trẻ 

	10
	MT 49: Trẻ biết kể lại được nội dung chuyện đã nghe theo trình tự nhất định
	- Kể lại được nội dung chuyện đã nghe theo trình tự nhất định; 

	
	
	- Kể lại chuyện đã được nghe cho bố mẹ hoặc bạn và vào các trang của chuyên theo đúng trình tự.

	
	
	- Trẻ hiểu được các yếu tố của một câu chuyện như các nhân vật, thời gian, địa điểm, phần kết và nói lại được nội dung chính của câu chuyện sau khi được nghe kể hoặc đọc chuyện đó.

	
	
	 - Thích thú sáng tạo kể chuyện theo tranh, kinh nghiệm của bản thân.

	
	
	* Hoạt động chiều: Ôn tập, củng cố bài thơ, truyện trong chủ đề

	
	
	 

	
	
	* Hoạt động vui chơi (góc sách)

	11
	MT 59: Trẻ biết “viết” chữ theo thứ tự từ trái qua phải, từ trên xuống dưới
	- Biết “viết” chữ theo thứ tự từ trái qua phải, từ trên xuống dưới; 

	
	
	 '- Chỉ được tiếng trong trang sách từ trái sang phải, từ trên xuống dưới.

	
	
	- Lấy một  quyển sách và  yêu cầu trẻ  chỉ xem câu chuyện được bắt đầu từ đâu. Trẻ chỉ vào sách từ trên xuống dưới, từ trái qua phải và lật giở các trang từ phải qua trái.

	
	
	* Hoạt động học: Làm quen với chữ cái v ,r

	
	
	* Hoạt động vui chơi

	
	
	* Hoạt động chơi theo ý thích

	Giáo dục phát triển nhận thức

	12
	MT 67: Trẻ biết quan tâm đến các con số  như thích nói về số lượng và đếm , hỏi : “ Bao nhiêu” “đây là mấy”
	- Nhận biết con số phù hợp với số lượng trong phạm vi 

	
	
	+  Nhận biết và gọi tên được các chữ số, số lượng, số thứ tự trong phạm vi 10.

	
	
	+ Đếm trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng.

	
	
	- Chọn và đặt thẻ số tương ứng với số lượng vừa đếm.

	
	
	* Hoạt động chiều: Dạy trẻ cách xem lịch và đồng hồ

	
	
	* Hoạt động vui chơi

	13
	MT 68: Biết so sánh số lượng của 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả .
	- So sánh và nói được kết quả bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn,  ít nhất.

	
	
	- Xếp tương ướng 1-1 thành từng cặp những đối tượng có mỗi liên quan

	
	
	* Hoạt động chiều: Trẻ so sánh số lượng bút chì, tẩy, bút màu   trong phạm vi 10 và nói kết quả.

	14
	MT78: Trẻ gọi đúng tên các ngày trong tuần, các mùa trong năm
	- Gọi tên các ngày trong tuần theo thứ tự

	
	
	(VD: Thứ hai, thứ ba, thứ tư...)

	
	
	- Nhận biết được ngày nào đi học, ngày nào nghỉ học.

	
	
	-Phân biệt được hôm qua, hôm nay, ngày mai qua các sự kiện hàng ngày 

	
	
	- Nhận biết hôm qua, hôm nay, ngày mai.

	
	
	- Nói được hôm nay là thứ mấy, làm việc gì? Hôm qua là thứ mấy, làm việc gì? Ngày mai là thứ mấy,  làm việc gì?

	
	
	* Hoạt động học: LQV Toán: Nhận biết hôm qua, hôm nay, ngày mai

	
	
	 

	15
	MT 83: Trẻ nhận ra quy tắc sắp xếp đơn giản và tiếp tục thực hiện theo qui tắc
	- Nhận ra quy tắc sắp xếp đơn giản và tiếp tục thực hiện theo qui tắc 

	
	
	- So sánh, phát hiện quy tắc sắp sếp va sắp xếp theo quy tắc.

	
	
	- Tạo ra quy tắc sắp xếp - Nhận ra quy tắc sắp xếp lặp lại của một dãy hình, dãy số, động tác vận động…và thực hiện tiếp theo đúng quy tắc kèm theo lời giải thích. VD:  lá, hoa, lá, lá... ; tam giác - tròn - chữ nhật - tam giác - tròn - chữ nhật…; bước một bước - nhún - vẫy tay - bước - nhún -vẫy tay; xanh - đỏ - vàng - xanh - đỏ - vàng

	
	
	* Hoạt động học: 

	
	
	LQV Toán: Nhận ra quy tắc sắp xếp và sao chép. Tạo ra quy tắc sắp xếp.

	
	Giáo dục phát triển thẩm mỹ

	16
	MT 86: Trẻ biết cắt, dán sản phẩm tạo hình
	- Cắt  theo đường viền thẳng và cong của các hình đơn giản; 

	
	
	Cầm kéo thành thạo.

	
	
	- Đường xé, cắt thẳng, lượn đường vòng cung.

	
	
	- Dán các hình vào đúng vị trí cho trước, không bị nhăn. 

	
	
	Bôi, phết hồ vào mặt trái của tờ giấy. Vuốt phẳng không bị nhăn.

	
	
	- Sắp xếp và dán

	
	
	* Hoạt động học:

	
	
	Tạo hình: Cắt dán trường tiểu học

	
	
	+ HĐ Steam: Làm cặp sách

	17
	MT 89: Trẻ biết thể hiện cảm xúc và vận động phù hợp với nhịp điệu của bài hát hoặc bản nhạc
	-  Thể hiện cảm xúc và vận động nhịp nhàng  phù hợp với giai điệu, nhịp điệu của bản nhạc, bài hát về chủ đề 

	
	
	- Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo nhịp, tiết tấu ( nhanh , chậm phối hợp)

	
	
	- Vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa

	
	
	* Hoạt động học:

	
	
	Âm nhạc - Cháu vẫn nhớ trường MN, Tạm biết búp bê

	18
	Mục tiêu 91: Trẻ nói được ý tưởng thể hiện trong sản phẩm tạo hình của mình.
	- Trẻ chủ động nói lên ý tưởng sáng tạo khi thực hiện các sản phẩm tạo hình.

	
	
	* Hoạt động học, Hoạt động vui chơi

	19
	Mục tiêu 95: Trẻ tự nghĩ ra các hình thức tạo ra âm thanh, vận động, hát theo các bản nhạc, bài hát yêu thích.
	- Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật

	
	
	* Hoạt động vui chơi. Hoạt động chơi theo ý thích
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